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Tự chủ và tự học Nhân ái  Em tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp.
Em hợp tác, tự tin giao tiếp với mọi người. Em cần hạn
chế làm việc riêng trong giờ học (nặn đất sét...).
Em có sự nỗ lực khi hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
Em biết nhận lỗi và sửa lỗi. Em lễ phép với thầy cô, yêu
thương bạn bè.

Giao tiếp và hợp tác Chăm chỉ

Giải quyết vấn đề và sáng tạo Trung thực

Yêu nước Trách nhiệm

Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 000 

Danh từ. Danh từ chung, danh từ riêng Số chẵn, số lẻ 

Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức Biểu thức chứa chữ 

Kể chuyện - Nói và nghe theo chủ đề Giải bài toán có ba bước

Viết đoạn văn nêu ý kiến. Viết báo cáo thảo luận nhóm Góc và đơn vị đo góc
Luyện tập viết câu chủ đề

Nước (tính chất, chuyển thể và vòng tuần hoàn của
nước)
Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước. Một số cách làm
sạch nước

Không khí (thành phần và tính chất)

Nam Bộ (thiên nhiên, dân cư, hoạt động sản xuất, văn
hóa và cách mạng của đồng bào Nam Bộ)

Vận dụng Tốt

Thông hiểu Khá

Nhận biết Đạt

Chưa đạt /
không tham gia Cần cố gắng

TIẾNG VIỆT TOÁN
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- Em nắm khá tốt kiến thức về danh từ, phân biệt được danh từ
chung và danh từ riêng nhưng đôi khi còn nhầm lẫn. Em vận dụng
được quy tắc khi viết tên cơ quan, tổ chức.
- Em có khả năng kể lại câu chuyện theo trình tự hợp lí, biết lắng
nghe và trao đổi theo chủ đề. Bài viết thể hiện rõ ý kiến, có cấu trúc
đầy đủ, câu chủ đề phù hợp, nội dung có liên kết và thể hiện được
suy nghĩ riêng. Trình bày sạch, đẹp.

- Em nắm và thực hiện được kỹ năng tính toán khá tốt (đặt tính,
tính giá trị và biểu thức chứa chữ). Em nhận diện và giải được bài
toán có lời văn đầy đủ các bước. Em sử dụng được thước đo góc
để xác định được số đo và loại góc.
- Em cần lưu ý kiểm tra lại bài làm, tính toán cẩn thận hơn. Rèn
thêm về các dạng toán tư duy phát hiện quy luật, biến đổi hình,
giải bài theo các cách khác nhau.

Em thể hiện sự cố gắng và thái độ học tập nghiêm túc trong môn
học. Em tiếp thu khá tốt những nội dung gần gũi và có thể sử dụng
một số mẫu câu cơ bản. Em cần ôn tập thường xuyên hơn để củng
cố ngữ pháp và hạn chế những lỗi nhỏ khi viết.

- Em trình bày được kiến thức chung về tính chất của nước, không
khí, sự chuyển thể và vòng tuần hoàn của nước. Em vận dụng
được kiến thức để giải quyết những câu hỏi thực tế, liên hệ bản
thân.
- Em nêu được cơ bản đặc điểm tự nhiên, đặc điểm dân cư - kinh
tế. Em cần rèn thao tác vận dụng các kiến thức đặc điểm để giải
thích các câu hỏi thực tiễn, câu hỏi yêu cầu giải thích Vì sao (Vì
sao/ Yếu tố nào giúp Nam Bộ là vùng sản xuất lúa lớn nhất cả
nước?...)
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